
 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND-HC ngày            tháng 12 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

 
 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

A MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 

I CẤP TỈNH 

01 1.004723 

Thủ tục cho phép tổ chức triển 

khai sử dụng vũ khi 

quân dụng, súng săn, vũ khí thể 

thao, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ còn tính năng, 

tác dụng được sử dụng làm đạo 

cụ. 

- Thông tư số 12/2023/TT BVHTTDL ngày 25 tháng 10 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành, liên tịch ban hành. 

- Quyết định 3698/QĐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh Mỹ 

Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

B  LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

I CẤP TỈNH 

01 
1.005441.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của Cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.       

02 
1.001420.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.     

03 
1.001407.00

0.00.00.H20 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình. 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

04 
1.003140.00

0.00.00.H20 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của Cơ sở 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 
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tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

05 
1.000919.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của cơ 

sở tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

06 
1.000817.00

0.00.00.H20 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

07 
1.000454.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

Nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân 

bạo lực gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

08 
1.000433.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

Nghiệp vụ tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

09 
1.000379.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

10 
1.000104.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



 

11 
2.000022.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư 

vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

12 
1.003310.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên 

tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II CẤP HUYỆN 

01 
1.003243.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

02 
1.003226.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

03 
1.003185.00

0.00.00.H20 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

04 
1.003140.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

05 
1.003103.00

0.00.00.H20 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của cơ 

sở tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 
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vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

06 
1.001874.00

0.00.00.H20 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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